
STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Ngày sinh Giới tính Điện thoại

1 20A52010044 Bùi Ngọc Anh 28/07/2002 Nữ 348940287

2 20A52010073 Đặng Xuân Anh 21/09/2002 Nam 941219342

3 20A52010092 Đào Thị Lan Anh 23/06/2002 Nữ 856200653

4 20A52010112 Lê Thị Ngọc Ánh 02/03/2001 Nữ 903295545

5 20A52010105 Lê Thị Quỳnh Anh 08/11/2002 Nữ 336888722

6 20A52010089 Nguyễn Ngọc Ánh 08/04/2002 Nữ 589402881

7 20A52010007 Nguyễn Phương Anh 03/12/2002 Nữ 975955180

8 20A52010008 Nguyễn Quỳnh Anh 17/06/2002 Nữ 812065313

9 20A52010057 Nguyễn Thị Lan Anh 04/11/2002 Nữ 974236100

10 20A52010059 Nguyễn Thị Minh Ánh 14/09/2002 Nữ 344962522

11 20A52010115 Nguyễn Vân Anh 07/03/2002 Nữ 971466099

12 20A52010039 Phạm Thị Ngọc Ánh 02/03/2002 Nữ 977428496

13 20A52010055 Phan Hoàng Anh 13/09/2002 Nam 352748098

14 20A52010035 Trần Hà Anh 02/12/2002 Nữ 904021202

15 20A52010085 Trần Ngọc Anh 02/08/2002 Nữ 346612825

16 20A52010114 Phạm Linh Chi 01/10/2002 Nữ 915231868

17 20A52010079 Vương Thị Hà Chi 11/11/2002 Nữ 848263886

18 20A52010060 Lương Minh Dũng 15/02/2002 Nam 838467737

19 20A52010054 Nguyễn Bạch Thùy Dương 23/12/2002 Nữ 818201735

20 20A52010074 Nguyễn Bình Dương 04/02/2001 Nam 985782550

21 20A52010011 Nguyễn Trọng Dương 05/07/2002 Nam 369375899

22 20A52010096 Phạm Thị Duyên 12/05/2002 Nữ 862823746

23 20A52010014 Dương Thị Bích Đào 19/10/2002 Nữ 971214032

24 20A52010052 Đỗ Trọng Đạt 21/12/2002 Nam 563787125

25 20A52010067 Đỗ Văn Đạt 25/10/1999 Nam 967069048

26 20A52010063 Nguyễn Thành Đạt 10/02/2002 Nam 326329798

27 20A52010051 Dương Thị Thu Giang 19/05/2002 Nữ 328024421

28 20A52010040 Lê Thị Hải Hà 15/03/2002 Nữ 862425228

29 20A52010053 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/07/2001 Nữ 867753433

30 20A52010068 Nguyễn Thúy Hiền 29/04/2002 Nữ 902048859

31 20A52010077 Phạm Thu Hiền 09/08/2002 Nữ 904261812

32 20A52010028 Đỗ Thế Hòa 04/02/2002 Nam 961255316

33 20A52010102 Nguyễn Thành Hòa 25/12/2002 Nam 363901621

34 20A52010003 Phạm Thị Hoa 20/12/2002 Nữ 338789011

35 20A52010026 Phạm Thu Hoài 26/08/2002 Nữ 378663086

36 20A52010086 Vũ Đức Hoàng 11/11/2002 Nam 976012177

37 20A52010088 Vũ Thị Hồng 19/10/2002 Nữ 329958245

38 20A52010025 Lê Hoàng Huân 03/10/2002 Nam 563023919

39 20A52010098 Đỗ Thị Huệ 26/08/2002 Nữ 969319576

40 20A52010050 Đoàn Thị Kim Huệ 23/11/2002 Nữ 357362796

41 20A52010005 Cao Thu Hương 08/11/2002 Nữ 392498267

42 20A52010043 Đậu Thanh Huyền 18/10/2002 Nữ 855181002

43 20A52010027 Lê Nhung Huyền 08/11/2002 Nữ 968845093

44 20A52010032 Nguyễn Khánh Huyền 06/12/2002 Nữ 962595871

45 20A52010080 Tống Thị Ngọc Huyền 25/11/2002 Nữ 385983520
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46 20A52010069 Nguyễn Ngọc Khang 18/10/2002 Nam 387986215

47 20A52010019 Phạm Thị Thanh Lam 10/12/2002 Nữ 393532410

48 20A52010072 Bùi Thị Linh 25/09/2002 Nữ 971640675

49 20A52010004 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 06/07/2002 Nữ 334593318

50 20A52010037 Nguyễn Ngọc Linh 22/10/2002 Nữ 912765529

51 20A52010018 Nguyễn Ngọc Linh 10/09/2002 Nữ 886989109

52 20A52010041 Nguyễn Thuỳ Linh 01/01/2002 Nữ 981379433

53 20A52010015 Phạm Thùy Linh 08/08/2002 Nữ 899649108

54 20A52010024 Trần Phương Linh 22/05/2002 Nữ 946752689

55 20A52010029 Vũ Khánh Linh 02/09/2002 Nữ 947536817

56 20A52010017 Vũ Tiến Long 13/11/2002 Nam 943233959

57 20A52010078 Ngô Thị Thu Lương 09/04/2002 Nữ 965014621

58 20A52010111 Nguyễn Khánh Ly 01/01/2002 Nữ 984896620

59 20A52010081 Nguyễn Thị Mai 27/03/2002 Nữ 357633233

60 20A52010045 Nguyễn Vi Hồng Mai 10/06/2002 Nữ 355232556

61 20A52010108 Trần Thị Mai 03/05/2002 Nữ 354977110

62 20A52010106 Đặng Bảo Minh 26/03/2002 Nam 912952002

63 20A52010101 Đặng Thị Trà My 13/11/2002 Nữ 356601251

64 20A52010075 Lê Hà My 26/02/2002 Nữ 915726809

65 20A52010062 Nguyễn Thị Huyền My 15/06/2002 Nữ 918563645

66 20A52010110 Nguyễn Đức Nam 07/02/2002 Nam 355298762

67 20A52010116 Nguyễn Giang Nam 28/12/2002 Nam 904798818

68 20A52010076 Lê Thị Như Ngọc 01/10/2001 Nữ 966836957

69 20A52010031 Phạm Thị Bảo Ngọc 29/06/2002 Nữ 817896366

70 20A52010070 Nguyễn Ngọc Nhâm 24/12/2002 Nữ 969233931

71 20A52010046 Nguyễn Thị Khánh Nhi 05/01/2002 Nữ 855050102

72 20A52010010 Nguyễn Thị Phương Nhung 26/02/2002 Nữ 943089809

73 20A52010091 Nguyễn Thị Hải Ninh 15/03/2002 Nữ 964623720

74 20A52010021 Nguyễn Thị Hồng Phúc 26/04/2002 Nữ 978271656

75 20A52010036 Hà Bích Phượng 03/05/2002 Nữ 984760323

76 20A52010118 Mai Thu Phương 20/09/2002 Nữ 339822463

77 20A52010107 Nguyễn Thị Phương 07/03/2002 Nữ 832229558

78 20A52010038 Nguyễn Thị Thu Phương 07/09/2002 Nữ 976159852

79 20A52010048 Võ Thu Phương 17/11/2002 Nữ 928398272

80 20A52010082 Nguyễn Anh Quân 01/07/2002 Nam 366134480

81 20A52010097 Nguyễn Hồng Quân 27/09/2001 Nam 366138311

82 20A52010093 Đỗ Phương Quyên 28/04/2002 Nữ 981160110

83 20A52010049 Nguyễn Chí Quyết 29/08/2002 Nam 978168509

84 20A52010013 Chu Thúy Quỳnh 04/03/2002 Nữ 986223614

85 20A52010113 Hứa Vân Quỳnh 13/09/2002 Nữ 869107172

86 20A52010001 Phạm Ngọc Quỳnh 20/01/2002 Nữ 354517551

87 20A52010090 Phạm Thị Diễm Quỳnh 11/03/2001 Nữ 912853553

88 20A52010022 Đinh Công Sáng 20/09/2002 Nam 389655685

89 20A52010006 Hoàng Thanh Tâm 03/06/2002 Nữ 584465339

90 20A52010103 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/01/2002 Nữ 931366983

91 20A52010016 Nguyễn Danh Thái 09/05/2002 Nam 965038634

92 20A52010023 Lê Duy Thành 23/12/2002 Nam 986313093

93 20A52010002 Trần Mai Thanh 13/04/2001 Nữ 364734403

94 20A52010065 Đặng Phương Thảo 29/04/2002 Nữ 915451174

95 20A52010119 Hồ Thị Thảo 11/12/2002 Nữ 384583676

96 20A52010094 Nguyễn Anh Thư 27/05/2002 Nữ 335372230

97 20A52010083 Nguyễn Thị Thanh Thư 04/12/2002 Nữ 913149161

98 20A52010012 Bùi Thị Hoài Thương 22/08/2002 Nữ 946822802

99 20A52010033 Nguyễn Thị Thuyết 07/10/2002 Nữ 973262904



100 20A52010042 Đào Thị Thu Trang 22/02/2002 Nữ 382762152

101 20A52010058 Đỗ Thị Thu Trang 14/01/2002 Nữ 383390624

102 20A52010056 Hà Huyền Trang 11/08/2002 Nữ 919999470

103 20A52010117 Hoàng Thị Thu Trang 08/02/2002 Nữ 339581705

104 20A52010009 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/12/2002 Nữ 867144452

105 20A52010061 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/08/2002 Nữ 394723063

106 20A52010109 Phương Kiều Trang 17/07/2002 Nữ 339498822

107 20A52010071 Trương Thị Thu Trang 24/10/2002 Nữ 913873602

108 20A52010064 Vũ Ngọc Trang 23/01/2002 Nữ 943962173

109 20A52010095 Nguyễn Minh Tú 26/03/2002 Nam 838155394

110 20A52010087 Hoàng Anh Tuấn 06/01/2000 Nam 348251685

111 20A52010030 Đinh Thu Uyên 15/06/2002 Nữ 921565060

112 20A52010100 Nguyễn Phúc Phương Uyên 23/08/2001 Nữ 387633222

113 20A52010034 Lê Thị Thảo Vân 26/06/2002 Nữ 918240993

114 20A52010066 Vũ Yến Vi 19/12/2002 Nữ 971239974

115 20A52010084 Trịnh Thị Viện 30/10/2002 Nữ 976385543

116 20A52010104 Phạm Thị Thanh Xuân 02/01/2002 Nữ 912458196

117 20A52010099 Nông Thị Hải Yến 08/10/2002 Nữ 334456986

118 20A52010020 Vũ Thị Hải Yến 25/08/2001 Nữ 787055925
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